
ĐIỂM THI ĐUA TUẦN 7 HỌC KÌ 1 TỪ NGÀY 16/10/2023 – 21/10/2023 

KHỐI SÁNG NĂM HỌC 2023 – 2024 

thứ buổi tiết 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 9/1 9/2 9/3 9/4 

2 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

4 30 30 30 30 29 30 30 30 30 

5 30 30 0 30 29 30 30 30 30 

3 sáng 

1 30 30 26 30 30 30 30 20 30 

2 30 30 27 30 30 30 28 30 30 

3 30 30 30 30 30 28 30 30 30 

4 30 30 30 30 30 30 30 20 30 

5 30 30 30 30 29 30 30 30 30 

4 sáng 

1 29 30 30 28 30 30 30 30 30 

2 30 30 26 30 30 30 30 19 30 

3 30 30 28 30 30 30 30 27 30 

4 0 30 28 30 28 30 30 30 30 

5 30 30 27 30 28 30 28 30 30 

5 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 29 30 

2 30 30 30 30 30 30 30 28 30 

3 30 28 27 30 30 30 30 30 30 

4 30 29 30 30 29 30 30 30 30 

5 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

6 sáng 

1 30 30 30 30 28 30 28 30 30 

2 30 30 29 30 30 28 30 30 30 

3 30 30 28 30 30 30 30 30 30 

4 30 30 30 30 30 30 30 0 30 

5 29 30 30 30 30 29 30 28 30 

7 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 26 30 

2 30 30 28 30 28 30 27 30 30 

3 30 30 28 30 30         

4                   

5                   

điểm thưởng                   

điểm trừ -40 -70 -90 -40 -90 -30 -60 -80 -30 

tổng điểm 768 767 692 798 738 775 741 657 780 

nhân ba số tiết 84 84 84 84 84 81 81 81 81 

điểm TB 9.14 9.13 8.24 9.50 8.79 9.57 9.15 8.11 9.63 

xếp hạng 2 3 5 1 4 2 3 4 1 

 

 

 

 

TỔNG PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Nguyễn Duy Thiện  

 

 



ĐIỂM THI ĐUA TUẦN 7 HỌC KÌ 1 TỪ NGÀY 16/10/2023 – 21/10/2023 

KHỐI CHIỀU NĂM HỌC 2023 – 2024 

thứ buổi tiết 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 8/1 8/2 8/3 

2 sáng 

1 30 25 30 26 30 18 30 30 30 

2 30 24 30 26 29 28 30 30 30 

3 30 30 30 27 29 23 0 30 30 

4 30 30 30 30 30 29 30 30 30 

5 30 30 30 30 30 29 30 30 30 

3 sáng 

1 30 28 30 30 27 29 0 28 30 

2 30 28 30 29 30 26 30 28 30 

3 26 28 28 28 30 30 30 30 24 

4 30 28 30 26 30 29 30 30 30 

5 30 28 30 27 29 29 30 30 30 

4 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 30 30 30 30 27 30 30 30 30 

3 30 27 30 26 27 30 30 30 0 

4 0 30 30 27 30 28 30 30 30 

5 30 30 30 30 30 30 30 30 28 

5 sáng 

1 30 30 30 30 29 30 30 30 30 

2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 30 30 30 30 30 30 30 29 30 

4 30 30 30 26 30 30 30 30 30 

5 30 30 30 26 30 30 30 30 30 

6 sáng 

1 30 30 24 28 30 28 0 30 30 

2 30 30 24 28 30 28 30 30 30 

3 30 29 30 30 30 30 28 30 30 

4 30 29 30 30 28 30 30 24 28 

5 30 30 30 28 30 30 30 30 28 

7 sáng 

1 30 27 30 30 30 30 26 30 30 

2 30 27 30 30 30 30 29 30 0 

3 30 30 23 30 30 30       

4                   

5                   

điểm thưởng                   

điểm trừ -40 -40 -20 -20 -20 -30 -10 -30 -20 

tổng điểm 766 768 799 778 805 774 703 769 718 

nhân ba số tiết 84 84 84 84 84 84 81 81 81 

điểm TB 9.12 9.14 9.51 9.26 9.58 9.21 8.68 9.49 8.86 

xếp hạng 6 5 2 3 1 4 3 1 2 

 

 

 

 

TỔNG PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Nguyễn Duy Thiện  

 


